Bài viết số 1 – Lớp 11
1. Ma trận: 

a. Thời gian làm bài 45 phút

b. Phạm vi kiến thức: thuộc phần Nghị luận xã hội nhằm để đánh giá được kết quả nhận thức về kiến thức hiểu biết xã hội của học sinh

c. Khung ma trận: 

	Chủ đề

Làm văn (viết bài văn nghị luận xã hội)
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
(tỉ lệ %)


	Thông hiểu

(tỉ lệ %)


	Vận dụng
	

	
	
	
	Vận dụng thấp

(tỉ lệ %)
	Vận dụng cao

(tỉ lệ %)
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	1

	Tổng số điểm
	
	2
	6
	2
	10,0

	Tỉ lệ % 
	0,0
	20%
	60%
	20%
	100%


2. Đề bài:  Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về tính trung thực trong học tập và trong thi cử của học sinh ngày nay./.
3. Đáp án và thang điểm: 

a. Yêu cầu về kỹ năng:

- Bài viết thể hiện được năng lực tiếp nhận và cảm thụ tốt một vấn đề xã hội; năng lực phân tích và tổng hợp; năng lực diễn đạt và trình bày; năng lực tư duy, sáng tạo.

- Bài viết có cảm xúc, nội dung thuyết phục, có chất văn; kĩ năng viết câu, dựng đoạn, diễn đạt rõ ràng, ít mắc các lỗi dùng từ, đặt câu…
b. Yêu cầu về kiến thức

Có vốn kiến thức cơ bản về vấn đề xã hội nêu ra trong đề bài. Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cơ bản đảm bảo các ý chính sau:
	Phần 
	Các ý cần đạt
	Điểm 

	Mở bài
	- Trung thực là một đức tính cần phải có, quan trọng đối với tất cả mọi người

- Đối với học sinh thì đó là một đức tính càng quan trọng và phải được đặt lên hàng đầu.

- Tuy nhiên, ngày nay một bộ phận học sinh đang mất đi đức tính này trong học tập và thi cử.
	0.25
0.5

0.25

	Thân bài

	Nêu rõ hiện tượng: Gian lận trong học tập, thi cử xảy ra ở không ít bộ phận học sinh, dù cho đó là những học sinh xuất sắc.
	2.0


	
	- Phân tích các mặt đúng –sai, lợi – hại: 

        Trung thực trong học tập và thi cử mới có thể để học sinh nhìn nhận đúng năng lực, phản ánh đúng kết quả học tập của mình và có hướng phấn đấu thích hợp. Thi cử vốn là một khâu quan trọng trong giáo dục để đánh giá kiến thức cũng như năng lực của học sinh,tránh những trường hợp không hề hiếm trong xã hội ngày nay :"Ngồi nhầm lớp ","bằng cấp giả",… Cùng với xu thế hội nhập và hiện đại hóa, học sinh ngày nay trở nên năng động, tự tin và có kiến thức rộng hơn, có điều kiện học tập tốt hơn.
       Tuy nhiên, mặt trái của nó, một số bộ phận học sinh, do thiếu sự quan tâm đúng mức của gia đình, do sự lôi cuốn của xã hội hiện đại đã trở nên xao lãng việc học tập và để đối phó với kiến thức hạn hẹp của mình ở nhà trường, họ phải gian lận trong học tập và thi cử.
	2.5

	
	- Nguyên nhân: xuất phát từ căn bệnh quá cũ của XH: "bệnh thành tích". Xã hội ta nói chung cần lên án, phê phán những thành tích ảo đó. Song, mâu thuẫn lại nảy sinh chính ở yếu tố này.
	1.5

	
	- Bày tỏ thái độ, ý kiến của người viết: Gian lận trong học tập và thi cử là một việc làm không thể chấp nhận được, vấn đề sẽ như thế nào nếu một học sinh rời ghế nhà trường với một kiến thức hạn hẹp nhưng một kết quả cũng không đến nỗi tệ.
	2.0

	Kết bài

	- Khẳng định lại vấn đề đã bàn luận.
	0.5

	
	- Xã hội và đặc biệt là ngành giáo dục cần có những biện pháp nghiêm túc hơn trong học tập và thi cử của học sinh, đánh giá đúng, chính xác năng lực của từng học sinh.
	0.5


.-------------- Hết -------------
	Mức độ /

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Làm văn

- Những kĩ năng làm văn nghị luận  (NLXH)


	
	
	- C1: Trình bày suy nghĩ về một vấn đề xã hội.
	
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ

	1

10%
	2                                            4

20%                               40%                    


	3 

30% %
	1 câu

10 điểm

100%

	
	
	
	
	


BÀI LÀM VĂN SỐ 1

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11 (Chương trình Chuẩn)

Thời gian làm bài: 45 phút

 Đề bài: Viết bài văn ngắn khoảng 600 từ trình bày suy nghĩ của anh ( chị ) về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay?

	          a. Yêu cầu về kĩ năng 

          Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.  

          b. Yêu cầu về kiến thức  

          Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng luận điểm phải rõ ràng, lí lẽ và dẫn chứng hợp lí; cần làm rõ được các ý chính sau:  


	
	Nội dung
	Điểm

	
	- MB: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

- Thân bài

1. Giải thích Thế nào là bệnh vô cảm ?Biểu hiện của bệnh vô cảm?

- ”Bệnh vô cảm”: người có trái tim lạnh giá, không xúc động, sống ích kỷ, lạnh lùng,thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa, hoặc nỗi bất hạnh, không may của những người sống xung quanh mình.Thấy cảnh tượng bi thương lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động …

2. Bình luận về hậu quả của bệnh vô cảm

+Nó là một căn bệnh lâm sàng mà trong đó, não của người bệnh vẫn hoạt động nhưng trái tim lại hoàn toàn băng giá. Người ta đã vô cảm thì làm sao có thể thấu hiểu được nỗi đau, tình cảm của người khác, người ta chỉ nghĩ đến mình và lợi ích của riêng mình mà thôi.

+ Vô cảm  là con đường trực tiếp dẫn đến những cái xấu, cái ác. Nó biến con người thành kẻ vô trách nhiệm, vô lương tâm và vô văn hóa, thậm chí là kẻ tội đồ. Bệnh vô cảm làm cho cái xấu, cái ác có mảnh đất mầu mỡ để sinh sôi nẩy nở như “cỏ mọc hoang” và đang đầu độc, chế ngự cuộc sống tốt đẹp của con người trong xã hội mới của chúng ta hôm nay.

- Dẫn chứng :

-> Thái độ ấy rất đáng phê phán và lên án. Nếu không, nó sẽ thành hiện tượng bình thường được xã hội chấp nhận và cứ thế lan rộng mãi như một bệnh dịch nguy hiểm.

3. Chỉ ra nguyên nhân của bệnh vô cảm

- Con người chạy theo đồng tiền, chạy theo vật chất mà quên đi giá trị của đời sống tinh thần. Coi đồng tiền cao hơn giá trị con người.

- Một phần nữa cũng là do xã hội hiện đại quá bận rộn và đòi hỏi con người phải làm việc, làm việc và làm việc mà bỏ quên thời gian để trao nhau hơi ấm của tình thương, để ươm mầm cảm xúc.

4. Bài học nhận thức và hành động.

- Đây là thái độ, là cách sống tiêu cực đáng phê phán vì nó trái ngược với truyền thống đạo đức nhân ái, vị tha đã có từ bao đời của dân tộc ta. Bởi vậy chúng ta cần học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương sẻ chia đồng cảm với những người xung quanh.

+ Người bị bệnh vô cảm  càng lúc càng khép chặt cánh cửa trái tim mình lại, không còn biết hưởng thụ cái đẹp mà chỉ nghĩ đến tiền, đến công việc.

5. Bình luận về hậu quả của bệnh vô cảm

+ Vô cảm  là con đường trực tiếp dẫn đến những cái xấu, cái ác. Nó biến con người thành kẻ vô trách nhiệm, vô lương tâm và vô văn hóa, thậm chí là kẻ tội đồ. Bệnh vô cảm làm cho cái xấu, cái ác có mảnh đất mầu mỡ để sinh sôi nẩy nở như “cỏ mọc hoang” và đang đầu độc, chế ngự cuộc sống tốt đẹp của con người trong xã hội mới của chúng ta hôm nay.

KB

Kđ lại vấn đề
	0,5

1.5

1,5

1,0

1

1.0

1,5

1.5

0.5


	VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 01: NGHI LUẬN XÃ HỘI

MÔN: NGỮ VĂN 1

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)




1. KHUNG MA TRẬN: 

	Chủ đề

Nghi luận 

về một tư tưởng đạo lý
	Mức độ

	
	Tái

hiện
	Thông hiểu
	Vận dụng mức độ thấp
	Vận dụng 

mức độ cao
	Tỉ lệ %

	Số câu: 1


	Tỉ lệ %
	20%
	30%
	30%
	20%
	100%

	
	Điểm


	2.0đ
	3.0đ
	3.0đ
	2.0đ


	10.0đ


2. ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 01 
Hãy một viết một bài văn ngắn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về mối quan hệ giữa tài và đức?

3. ĐÁP ÁN

3.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về kĩ năng: 

Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
- Yêu cầu về kiến thức:

 Thí sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ và căn cứ xác đáng; được tự do bày tỏ quan điểm của mình, nhưng phải có thái độ chân thành, nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và luật pháp. 
3.2. Yêu cầu cụ thể

	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	MB
	Giới thiệu vấn đề nghị luận. Nêu ý kiến về vấn đề (tán thành hay không/ quan trọng hay không quan trọng) 
	0,5đ

	TB
	   Giải thích: khái niệm: 

+ Tài: tài năng, năng lực, kỹ năng kỹ xảo của con người trong lao động. Tài là kết quả của nhiều yếu tố: năng khiếu, sự cần cù, sự chăm chỉ. Tài biểu hiện trong lao động chân tay và lao động trí óc.

+ Đức: đạo đức, phẩm chất đạo đức, nhân cách của một con người. Đức là kết quả của nhiều yếu tố: bản chất, môi trường sống, gia đình, nhà trường, xã hội, công phu trau dồi, tu dưỡng bản thân. Đức biểu hiện trong suy nghĩ, lời nói, hành động của con người.
	2,0đ

	
	Phân tích, chứng minh: 
 + Có tài mà không có đức là người không trọn vẹn. Họ có thể được nhiều người nể phục. Nhưng họ dễ trở nên kiêu căng, ngạo mạn, độc ác, dễ trở thành kẻ xấu xa, nguy hiểm cho gia đình, xã hội, con người (người con bất hiếu, học trò bất xứng, công dân phạm pháp).
+ Có đức mà không có tài cũng là người không trọn vẹn. Người có đức thường được mọi người kính trọng. Nhưng có đức mà không có tài thường khó thực hiện được chức trách, khó hoàn thành được nhiệm vụ và khó có kết quả cao trong công việc.

+ Đức và tài có quan hệ gắn bó nhau. Đức là nền tảng giúp cho tài bay cao vững chắc. Thiếu đức, tài sẽ giống như quả bóng không được sợi dây níu giữ: quả bóng không càng bay cao càng dễ vỡ, quả bóng mang độc tố càng bay cao càng nguy hiểm. Đức giúp tài được nâng cao giá trị của sự tài ba. Có tài, tấm gương sáng của đức lại càng thêm tỏa sáng.

+ Trước đây, cha anh ta quan niệm tài và đức là chuyên và hồng. Hồ chủ tịch cũng từng nói: có tài mà không có đức thì vô dụng; có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Người có đức có tài là người cao quý, là hiền tài, là vốn quý của quốc gia. 
	4,0đ

	
	- Bình luận: 
+ Về nhận thức: thấy được mối quan hệ gắn bó khắng khít giữa tài và đức. Ngày nay, tài là kỹ năng nghề nghiệp, óc sáng tạo; đức là phẩm chất của người Việt Nam yêu nước, yêu người, phấn đấu cho lý tưởng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

+ Về tình cảm: tình cảm làm cơ sở cho sự rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng cho đức và tài là tình cảm chân thật yêu nước, yêu người.

	3,0đ

	KB
	Suy nghĩ của bản thân:  Quyết tâm phấn đấu, rèn luyện bản thân trở thành người thật sự có tài, có đức góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
	0,5đ


* Biểu điểm:

- Điểm 9-10: Bài làm hoàn thiện , xuất sắc, lập luận thuyết phục, văn sáng sủa mạch lạc.

- Điểm 7-8: Bài làm khá, ý mạch lạc, hành văn trôi chảy.

- Điểm 5-6: Bài làm tương đối rõ ý, tuy nhiên phân tích lí giải chưa sâu sắc, còn mắc  lỗi diến đạt, chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu.

- Điểm 3-4: Ý tưởng không rõ, diễn đạt lủng củng, sai nhiều lỗi chính tả

- Điểm 0-1-2:  Học sinh không làm bài hoặc lạc đề
BÀI VIẾT SỐ 1
         MÔN: Ngữ văn 11
        Thời gian: 45 phút


I. Ma trận đề

	Chủ đề
	Số câu 
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Tái hiện


	Thông hiểu


	Vận dụng
	

	
	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Làm văn (viết bài văn nghị luận xã hội)
	1
	
	30%
	          50%
	20%
	100%

	Điểm 
	
	
	3
	5
	2
	10


II. §Ò:
Bàn về việc sử dụng ma túy trong học đường.

III. Đáp án    

* Yêu cầu chung:

- Về kĩ năng:

+ Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận xã hội.
+ Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; lập luận thuyết phục, diễn đạt mạch lạc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
- Về kiến thức:

  Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau; có thể trình bày quan điểm, suy nghĩ riêng nhưng phải có lí lẽ, căn cứ xác đáng với thái độ chân thành, nghiêm túc, phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

	Nội dung
	Điểm

	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,5

	Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết  bài. Mở bài nêu đươc vấn đề, thân bài triển khai được vấn để, kết bài kết luận được vấn đề.
	

	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	1

	    Bàn về ma túy trong học đường
	

	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.
	

	- Giải thích: Ma túy là gì? Là chất heroin kích thích thần kinh và làm tê liệt cảm giác của con người. Ma túy rất có hại cho sức khỏe, lúc đầu làm cho con người thấy hưng phấn nhưng sau khi dùng nhiều sẽ gây nghiện và dần phá hủy các bộ phận trong cơ thể. Ma túy còn được gọi bằng một cái tên giàu hình tượng “cái chết trắng”.

- Bàn luận:

 + Hiện trạng: Ma túy đã hủy hoại tương lai của nhiều thanh niên, đã tấn công vào học đường đang de dọa cuộc sống của hơn 22 triệu học sinh- sinh viên nước ta. Ma túy học đường đã và đang là vấn đề nóng bỏng của toàn xã hội. Nhà nước nói chung và Bộ giáo dục nói riêng đã đưa ra nhiều biện pháp để xóa bỏ tê nạn này nhưng ma túy trong học sinh vẫn tiếp tục gia tăng, môi trường ma túy ngày càng phức tạp.
+ Nguyên nhân:
++ Nguyên nhân về phía gia đình: Thường những gia đình cha mẹ có mối quan hệ phức tạp, con cái thiếu tình thương, sự quan tâm, quản lí của cha mẹ, hay những gia đình khá giả nuông chiều con thái quá,…
++ Nguyên nhân từ xã hội và bản thân: Ma túy chưa được kiểm soát chặt chẽ, ngày càng biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau. Với sự nhạy cảm, ham hiểu biết, khám phá của thanh niên cũng như việc còn ít các sân chơi lành mạnh thì những tật xấu rất dễ xâm nhập.
+ Tác hại: Ma túy làm cho học sinh có cảm giác hưng phấn, kích thích những hành động thiếu kiểm soát dẫn đến hậu quả như: đánh nhau, ngủ gật trong lớp, biếng học ham chơi,… làm rối loạn kỉ cương trường học, làm suy đồi đạo đức học sinh,…
- Bài học nhận thức và định hướng hành động :

+ Nhà nước cần có những giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn về ma túy
+ Nhà trường phải nghiêm khắc trong nội qui về việc cấm sử dụng ma túy.
+ Học sinh cần có kiến thức về ma túy và thường xuyên theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước chất kích thích đáng sợ này.
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	d. Sáng tạo
	1

	Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	

	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,5

	Đảm bảo quy cách chính tả, dùng từ, đặt câu.
	


